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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Đức Quang 

 Các Thẩm phán:                         Ông Nguyễn Hà Ngân 

                                   Bà Trịnh Thị Thiện 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Ngô  h nh Chi - Th     T a  n T a  n nhân dân 

t nh Hà T nh  

          - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh: Ông Nguyễn Văn Quyết - 

 iểm s t viên tham gia phiên t a             

          Ngày 16 tháng 02 năm 2023, tại Hội tr ờng xét xử T a  n nhân dân t nh Hà 

T nh  m  phiên t a xét xử ph c th m c ng  hai v   n dân s  th     s : 

22/2022/TLPT-DS ngày 07 th ng 11 năm 2022 về “Tranh chấp quyền sử dụng 

đất” theo Quyết định đ a v   n ra xét xử s  19/2022/QĐXX-PT ngày 14 tháng 12 

năm 2022 và Thông b o về việc m   aị phiên toà s  04/TB-TA ngày 02 tháng 02 

năm 2023  giữa c c đ ơng s : 

* Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị H  sinh Năm 1952; địa ch : Thôn 5, xã H, 

huyện H  t nh Hà T nh; Có mặt. 

Ng ời đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn:  Bà Nguyễn Thị Mai L, sinh 

năm 1997; địa ch : S  24 Nguyễn Thị Bích C  tổ dân ph  H  ph ờng H  thị xã  , 

t nh Hà T nh; theo giấy ủy quyền ngày 25/4/2022; Có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Luật s  Hoàng 

Xuân H và Luật s  Mai Xuân Đ - C ng ty Luật TNHH P thuộc Đoàn  uật s  t nh 

Hà T nh; Có mặt. 

* Bị đơn: Ông Nguyễn Qu c T, sinh năm 1967 và bà Nguyễn Thị C, sinh 

năm 1966; đều địa ch : Th n 6  xã H  huyện H  t nh Hà T nh; Bà C có mặt, ông T 

vắng mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Luật s  Hà Mạnh H - 

C ng ty Luật TNHH Hà N; địa ch : Ph ng 406  nhà 88 Phạm N  ph ờng T  quận 

Đ  thành ph  Hà Nội; Có mặt. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

Bản  n s : 04/2023/DS-PT 

Ngày: 16 - 02 -2023 
V/v tranh chấp quyền sử dụng đất 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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- Ông Nguyễn  hắc T  sinh năm 1957; địa ch : Thôn 4, xã E  huyện E  t nh 

Đắ  Lă ; ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Mai L  theo giấy ủy quyền ngày 

15/8/2022; Ông T, bà L đều có mặt. 

- Bà Nguyễn Thị D  sinh năm 1962; địa ch : Th n 4  xã E  huyện E  t nh 

Đắc Lăk; ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Mai L  theo giấy ủy quyền ngày 15/8/2022; 

Bà D, bà L có mặt. 

- Bà Lê Thị L  sinh năm 1949; địa ch : th n 5  xã H  huyện H  t nh Hà T nh; 

ủy quyền cho bà Nguyễn Thị H  theo giấy ủy quyền ngày 29/7/2021  Bà H có mặt, 

bà L vắng mặt. 

- Anh Nguyễn  hắc H  sinh năm 1981; địa ch : Th n 4  xã E  huyện E  t nh 

Đắc Lă ; ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Mai L  theo giấy ủy quyền ngày 12/9/2022; 

Ông H vắng mặt, bà L có mặt. 

- Anh Nguyễn  hắc L  sinh năm 1984; địa ch : th n 5  xã H  huyện H  t nh 

Hà T nh; Vắng mặt. 

- UBND xã H  huyện H  t nh Hà T nh  do ông Bùi Ngọc D, chức v : Chủ 

tịch UBND xã H  à ng ời đại diện theo ph p  uật, ủy quyền cho ông Đặng Văn S, 

chức v : Phó chủ tịch UBND xã, tham gia t  t ng tại T a  n (Văn bản ủy quyền 

ngày 08/08/2022); Ông D vắng mặt, ông S có mặt. 

* Người làm chứng: 

- Ông Nguyễn Qu c Q; địa ch : Thôn 6, xã H, huyện H  t nh Hà T nh; Có 

mặt. 

- Ông Nguyễn Văn L; địa ch : Thôn 7  xã Hà L  huyện H  t nh Hà T nh; Có 

mặt. 

- Ông Nguyễn Qu c S; địa ch : Thôn 5  xã H  huyện H  t nh Hà T nh; Vắng 

mặt. 

                                  NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Tại đơn khởi kiện đề ngày 01/3/2022, bản tự khai, quá trình giải quyết vụ 

án và tại phiên tòa nguyên đơn và đại diện nguyên đơn trình bày: 

Năm 1977, th c hiện chủ tr ơng di dân từ vùng thấp  ên vùng cao để tr nh 

 ũ và  ấy đất  àm n ng nghiệp  Cha mẹ nguyên đơn  à  ng Nguyễn  hắc Đ và bà 

Nguyễn Thị T đã chuyển  ên vùng cao theo chủ tr ơng và đ ợc nhà n ớc giao cho 

một thửa đất tại xóm 9  xã Hà  huyện H để  àm nhà  sinh s ng  Qu  trình sinh s ng 

tại thửa đất đ ợc giao thì  ng Đ  bà T  àm  hu n viên v ờn  có ranh giới với c c 

hộ  iền  ề  cũng nh  đã  ê  hai sử d ng đất  đ ợc theo dõi trên bản đồ 299 và có 

trong sổ m c  ê s  05 giao đất theo Nghị định 64-CP ghi rõ chủ sử d ng đất  à  ng 

Nguyễn  hắc Đ và  ng Nguyễn  hắc B (Anh trai đầu của bà H). 

Năm 1996  do cha mẹ bị bệnh cần chăm sóc chữa trị nên vào Đắc Lắ    với 

em trai bà  à  ng Nguyễn  hắc T  Tr ớc  hi đi thì có giao  ại v ờn cho bà H quản 

    sử d ng  thu hoạch  Đến năm 1998 thì cha mẹ bà H tr  về địa ph ơng nh ng 

do điều  iện sức  hỏe nên bà T về s ng chung cùng bà H tại nhà riêng của bà H, 
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c n  ng Đ thì về s ng chung cùng  ng B (Thời điểm này  ng B s ng tại xóm 5  xã 

H). Do tuổi cao sức yếu nên bà T đã chết vào năm 2001 (Theo giấy chứng tử chết 

vào năm 2006);  ng B chết vào năm 2004;  ng Đ đ ợc  ng T đ a  ại vào Đắc Lắ  

chăm sóc và chết vào năm 2015  Sau  hi đ ợc  ng Đ giao quản     sử d ng thửa 

đất tại xóm 9  xã H thì thời gian đầu bà H vẫn đi  ại thăm nom  thu hoạch  Nh ng 

đ ợc một thời gian  do bận việc gia đình nên bà H  h ng đi  ại thăm nom v ờn 

đ ợc  Đến năm 2000 thì bà H ph t hiện v ờn của cha mẹ bà H bị vợ chồng ông T, 

bà C chiếm d ng nên bà H đã gặp bà C   ng T yêu cầu bà C   ng T trả  ại đất 

nh ng  h ng đ ợc  Từ năm 2004 bà H  àm đơn đề nghị chính quyền địa ph ơng 

giải quyết  

Ngày 16/10/2008   ng Đ viết giấy chứng nhận v ờn    đ ợc c c hộ dân  iền 

 ề x c nhận thửa đất có tứ cận c  thể nh  sau: Phía Đ ng gi p đồng ruộng Hói; 

phía Tây gi p đ ờng đi và v ờn anh N; phía Bắc gi p v ờn  ng T; phía Nam gi p 

v ờn  ng Q và chính quyền địa ph ơng x c nhận chữ    của ng ời dân  à đ ng  

Ngày 01/8/2007  ng Đ viết giấy x c nhận qu  trình sử d ng đất và đ ợc chính 

quyền địa ph ơng x c nhận thửa đất của  ng Đ có nguồn g c theo sơ đồ đo đạc 

299 của Hợp t c xã  bàn giao  có phần diện tích đất  à 2967 0m
2
  Năm 2013  thửa 

đất trên đ ợc đo đạc  ại và đ ợc chia  àm 2 thửa (Thửa 21  tờ bản đồ 56  có diện 

tích là 4057,0m
2
 và thửa 26  tờ bản đồ s  56  diện tích 5403 0m

2
). 

S  việc đã đ ợc chính quyền địa ph ơng h a giải nh ng c c bên  h ng thỏa 

thuận đ ợc nên bà H  h i  iện yêu cầu T a  n: Buộc bị đơn  ng Nguyễn Qu c T  

bà Nguyễn Thị C trả  ại diện tích 9 460 1m
2 
thuộc thửa đất s  21 tờ bản đồ 56 và 

thửa đất s  26 tờ bản đồ s  56  theo bản đồ đo đạc năm 2013 cho gia đình bà H. 

Đồng thời  yêu cầu di dời tất cả c c cây c i trồng tr i phép trên đất để gia đình 

th c hiện c c quyền sử d ng đất theo quy định ph p  uật  

C c tài  iệu  chứng cứ nguyên đơn cung cấp: Trích   c bản đồ địa chính  

thửa đất s  21 và 26 (Bản sao); Giấy x c nhận và giấy chứng nhận đất v ờn   của 

 ng Nguyễn  hắc Đ; Biên bản  iểm tra xác minh th c địa ngày 29/7/2021; Biên 

bản h a giải tranh chấp đất đai tại xã H  ngày 30/7/202 và c c tài  iệu  iên quan  

- Tại bản tự khai đề ngày 23/3/2022, biên bản hòa giải ngày 14/4/2022, các 

văn bản đã nộp cho Tòa án và tại phiên tòa bị đơn bà Nguyễn Thị C trình bày: 

Gia đình bà  h ng chấp nhận yêu cầu  h i  iện của nguyên đơn  với    do: 

Vào năm 1977, có s  việc  ng Đ chuyển đến động Nhà Bẹn (Vùng đất đang tranh 

chấp) sinh s ng  tuy nhiên vào năm 1984 thì có s  việc sét đ nh tr ng nhà  ng Đ  

gây th ơng tích cho bà H nên từ năm 1985 gia đình  ng Đ chuyển nhà đến sinh 

s ng tại  hu v c động Đu i Leo; c n gia đình  ng B (Con trai  ng Đ) tiếp t c 

s ng tại thửa đất đó đến  hi con trai của  ng B chết thì từ năm 1993 gia đình  ng 

B cũng chuyển đến sinh s ng tại xóm 5  xã H  Do đó thửa đất đang tranh chấp bị 

bỏ tr ng   h ng ai sử d ng  

Năm 2000, do phần diện tích đất gia đình bà đang sử d ng qu  chật hẹp  

th ng qua cuộc họp xóm với nội dung phải m  rộng và quy hoạch  ại v ờn    Gia 

đình bà thấy thửa đất của cha  con  ng Đ đã bỏ hoang  hoảng 5 năm   h ng có ai 

sử d ng nên vào ngày 12/3/2000   ng Nguyễn Qu c T đã  àm đơn xin  ập v ờn và 
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trang trại trên phần đất mà cha  con  ng Đ bỏ hoang  với phần diện tích đất  hoảng 

2.500m
2
  Đơn xin  ập v ờn của  ng Tăng đ ợc xóm tr  ng thời  ỳ đó  à  ng 

Nguyễn Văn Q x c nhận “Hiện nay có mảnh đất ở khu vực Đuôi Leo chưa có ai 

sử dụng, gia đình anh T  xin ở làm vườn với diện tích 2500m
2
, vậy xóm đồng ý tạo 

điều kiện phát triển kinh tế hộ”; đ ợc Hợp t c xã N ng nghiệp S chứng 

nhận“Hiện nay tại khu vực Nhà Bẹn Đuôi Leo thuộc xóm 9, phía bắc giáp ông T, 

phía đông giáp Đồng Hói, phía nam giáp vườn ông Q, phía tây giáp đường mới, 

có 1 khoảnh đất với diện tích là 5 sào, hiện nay chưa ai sử dụng, vậy Ban Quản lý 

chúng tôi nhất trí để hộ ông T ra làm vườn để trồng cây ăn quả. Vậy đề nghị các 

cấp có liên quan tạo điều kiện giúp đỡ gia đình”; ngày 13/3/2000 Chủ tịch UBND 

xã H x c nhận trong đơn của  ng T  với nội dung “Đơn xin lập vườn của anh 

Nguyễn Quốc T là đúng thực tế, anh T có trách nhiệm nộp thuế Nhà nước kể từ 

ngày 01/4/2000”. 

Trên cơ s  đ ợc s  cho phép của xóm tr  ng  HTX S và UBND xã H nên 

gia đình bà đã tr c tiếp sử d ng  t n tạo và trồng  eo trên phần diện tích đất đ ợc 

giao  Qu  trình sử d ng gia đình bà th c hiện đầy đủ ngh a v  tài chính đ i với 

Nhà n ớc  S  việc gia đình bà sử d ng đất bà H có biết (Vì bà H   gần đó) nh ng 

cũng  h ng có    iến gì  Mãi đến năm 2008 thì mới ph t sinh tranh chấp  

Do đó  đề nghị T a  n b c toàn bộ yêu cầu  h i  iện của nguyên đơn; c ng 

nhận phần diện tích đất đang tranh chấp thuộc s  hữu hợp ph p của bị đơn  

C c tài  iệu  chứng cứ do bị đơn cung cấp: Đơn xin  ập v ờn và trang trại đề 

ngày 12/3/2000; Giấy xin x c nhận c c c  cao tuổi trong xóm 6, xã H  đề ngày 

08/5/2002; Đơn  iến nghị  đề ngày 09/5/2022 và c c tài  iệu  iên quan  

- Tại Thông báo kết luận nội dung buổi hòa giải tranh chấp đất đai số 

25/TB-UBND ngày 13/8/2021; báo cáo số 47/BC-UBND ngày 25/7/2022 gửi Tòa 

án và tại phiên tòa, đại diện UBND xã H, có ý kiến: 

Phần diện tích đất đang tranh chấp do  ng Nguyễn  hắc Đ  hai hoang sử 

d ng từ tr ớc năm 1980  Đến năm 1984  địa ph ơng th c hiện đo đạc theo Ch  thị 

299 ngày 10/11/1980 của Chính phủ thì toàn bộ diện tích thửa đất chia  àm hai và 

đ ợc đứng tên  ng Nguyễn  hắc Đ và  ng Nguyễn  hắc B (con trai  ng Đ)  Đến 

năm 1987  Hợp t c xã n ng nghiệp S  ập bộ thuế hộ để thu thuế n ng nghiệp cho 

nhà n ớc và ch  đứng tên  ng Đ  Hai thửa đất đ ợc x c định  à đất   và trồng cây 

 âu năm theo hồ sơ đo đạc 299  sổ m c  ê 05 thì thửa đứng tên  ng Đ diện tích 

2.967m
2
 (trong đó  đất   300m

2
  đất trồng cây  âu năm 2 667m

2
) và thửa đứng tên 

ông B  diện tích 1 679m
2
 (đất   300m

2
  đất trồng cây  âu năm 1 379m

2
). 

Về qu  trình sử d ng phần đất đang tranh chấp   ng Nguyễn  hắc Đ khai 

hoang sử d ng đất từ tr ớc năm 1980  sau đó con trai  à  ng Nguyễn  hắc B  ập 

gia đình   riêng bằng một phần đất v ờn cùng sử d ng vào m c đích  àm nhà   

trong  hu n viên phạm vi diện tích đất tranh chấp đó  Tuy nhiên  trong qu  trình 

sinh hoạt trên phần đất đó   ng B  h ng may có 02 ng ời con chết  sau đó hộ  ng 

B đã di chuyển sinh s ng trên đất  h c từ năm 1995  Sau đó   ng Nguyễn  hắc Đ 

cũng theo con trai thứ vào sinh s ng trong miền nam với  ng Nguyễn  hắc T. 

Theo sổ m c  ê 05 đ ợc giao đất theo Nghị định 64-CP thì phần diện tích 
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đất đang tranh chấp UBND xã theo dõi mang tên  ng Nguyễn  hắc Đ và ông 

Nguyễn  hắc B và cũng  à ng ời th c tế sử d ng đất ban đầu  

Năm 2013  đơn vị t  vấn tiến hành đo đạc bản đồ địa chính thì phần diện 

tích đất đang tranh chấp đ ợc đo vẽ sơ đồ  c  thể: Phần diện tích của  ng Đ nay 

thuộc thửa s  21  tờ bản đồ 56  có diện tích  à 4057 0m
2
; phần diện tích đất của 

ông B nay thuộc thửa 26  tờ bản đồ s  56  diện tích 5403 0m
2
. 

Qu  trình sử d ng đất  ng Nguyễn  hắc Đ và  ng Nguyễn  hắc B th c 

hiện ngh a v  chung của ng ời sử d ng đất  Tuy nhiên  giai đoạn từ năm 1996 đến 

nay hộ  ng Đ, ông B  h ng th c hiện ngh a v  nộp thuế cho nhà n ớc  Đến năm 

2000  hộ bà Nguyễn Thị C   ng Nguyễn Qu c T  àm giấy xin  ập v ờn và trang 

trại nh ng từ đó đến nay hộ bà C, ông T  h ng th c hiện ngh a v  chung của 

ng ời sử d ng đất nh  nộp thuế và  ê  hai đăng    sử d ng đất đ i với đất của 

 ng Đ và ông B.  

Năm 2000, thì gia đình  ng T, bà C có  àm giấy xin  ập v ờn và trang trại  

có x c nhận của xóm tr  ng  Chủ tịch HTX Song L và Chủ tịch UBND xã H đồng 

ý. Tuy nhiên  việc Chủ tịch UBND xã Hà L x c nhận trong giấy này  à  h ng 

đ ng th m quyền   h ng đảm bảo đ ng quy trình.  

Về thời điểm ph t sinh tranh chấp: Gia đình  ng T, bà C sử d ng phần diện 

tích đất đang tranh chấp đến  hoảng năm 2008 thì ph t sinh tranh chấp  

Bản đồ 299 của xã H hiện nay do c c  ần chuyển giao c ng t c   ũ   t bị thất 

 ạc nên hiện  h ng có   u trữ tại xã  Hiện nay ch  có sổ m c  ê 05 theo dõi tại xã 

thì thửa đất đang tranh chấp đứng tên  ng Đ diện tích 2 967m
2
 (trong đó  đất   

300m
2
  đất trồng cây  âu năm 2 667m

2
) và thửa đứng tên  ng B  diện tích 1 679m

2
 

(đất   300m
2
  đất trồng cây  âu năm 1 379m

2
). 

- Ngày 10/5/2022, Tòa án tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ và ngày 

22/7/2022 Hội đồng định giá huyện tiến hành định giá tài sản đang tranh chấp, cụ 

thể như sau: 

+ Về đất: Phần đất đang tranh chấp có diện tích 8931 9m
2
   à đất trồng cây 

 âu năm  Vị trí thửa đất tại th n 6, xã H  huyện H  t nh Hà T nh  Phần diện tích đất 

đang tranh chấp hiện nay bị đơn sử d ng trồng  eo  Có gi  trị  à 429 624 390 

đồng  

+ Tài sản trên phần diện tích đất đang tranh chấp gồm có cây  eo, tro, 

chanh   hế  mít  xoan…có gi  trị  à 15 814 600 đồng  

V i nội dung trên tại B n án dân s  sơ thẩm s            - T ngày   -

 -     c a Tòa án nhân dân huyện Hương   quyết định: 

Căn cứ  hoản 6 Điều 26  điểm a  hoản 1 Điều 35  điểm c  hoản 1 Điều 39; 

 hoản 1 Điều 147;  hoản 1  Điều 157   hoản 2 điều 158   hoản 1  Điều 164  

 hoản 2 điều 166 Bộ  uật t  t ng dân s ; Điều 155  164  166, 169 Bộ  uật Dân s ; 

Điều 6  12  26  125  166  hoản 1 Điều 203 Luật Đất đai; điểm đ   hoản 1, Điều 12 

Nghị quyết s  326/UBTVQH14  ngày 30/12/2016  quy định về mức thu  miễn  

giảm  thu  nộp  quản    và sử d ng  n phí và  ệ phí t a  n. Tuyên xử:  

1  Chấp nhận một phần yêu cầu kh i  iện của nguyên đơn về việc tranh 
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chấp đ i  ại quyền sử d ng đất  

- Nguyên đơn bà Nguyễn Thị H và những ng ời có quyền  ợi và ngh a v  

liên quan ông Nguyễn  hắc T, bà Nguyễn Thị D, bà Lê Thị L, anh Nguyễn  hắc 

Hu, anh Nguyễn  hắc L đ ợc quyền quản     sử d ng 6 351 9m
2
 đất và tài sản cây 

c i có trên phần đất đ ợc giao tại xóm 9, xã H  huyện H  t nh Hà T nh  với c c 

điểm tọa độ đ ợc x c định từ 1 2 3 4 5 6 7 và 16 (Kèm theo sơ đồ giao đất của bản 

án). 

- Bị đơn bà Nguyễn Thị C   ng Nguyễn Qu c T đ ợc quyền quản     sử 

d ng 2 580m
2 
đất và tài sản có trên phần đất đ ợc giao tại xóm 9, xã H  huyện H, 

t nh Hà T nh  với c c điểm tọa độ từ 7  8  9  10  11  12  13  14  15 và 16 (Kèm theo 

sơ đồ giao đất của bản  n). 

C c bên đ ơng s  có quyền  iên hệ với cơ quan có th m quyền để đ ợc cấp 

giấy chứng nhận quyền sử d ng đất theo quy định của ph p  uật  

Ngoài ra   n sơ th m c n tuyên chi phí t  t ng   n phí và quyền  h ng c o 

của c c đ ơng s  theo quy định  

- Ngày 10/10/2022, nguyên đơn bà Nguyễn Thị H kháng cáo bản án dân sự 

số 04/2022/DS-ST ngày 23/9/2022 của Tòa án nhân dân huyện H yêu cầu Tòa án 

cấp phúc thẩm giải quyết các nội dung: 

+ Tuyên buộc bị đơn  ng Nguyễn Qu c T và bà Nguyễn Thị C chấm dứt 

hành vi cản tr  việc sử d ng đất hợp ph p của gia đình bà Nguyễn Thị Huy và trả 

 ại toàn bộ diện tích đất đang tranh chấp  à thửa đất s  21  26 tờ bản đồ s  56 với 

tổng diện tích 8931 9m2  thuộc xóm 6  xã Hà Linh  huyện H ơng  hê cho gia 

đình bà Nguyễn Thị Huy  

+ Yêu cầu  ng Nguyễn Qu c Tă và bà Nguyễn Thị C di dời tất cả c c cây 

c i trồng tr i phép trên đất của gia đình bà Nguyễn Thị H. 

- Ngày 03/10/2022, bị đơn ông Nguyễn Quốc T và bà Nguyễn Thị C kháng 

cáo Bản án dân sự số 04/2022/DS-ST ngày 23/9/2022 của Tòa án nhân dân huyện 

H với nội dung: 

+ Yêu cầu B c toàn bộ yêu cầu  h i  iện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị H. 

+ C ng nhận cho gia đình  ng Nguyễn Qu c T và bà Nguyễn Thị C quyền 

sử d ng toàn bộ thửa đất đang tranh chấp tại thửa đất s  21  26 tờ bản đồ s  56 

thuộc xóm 6, xã H  huyện H. 

Tại phiên t a ph c th m nguyên đơn và bị đơn vẫn giữ nguyên nội dung 

 h ng c o  

Ng ời bảo vệ quyền và  ợi ích hợp ph p của nguyên đơn sau  hi phân tích 

c c chứng cứ tài  iệu  c c tình tiết của v   n đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận 

yêu cầu  h i  iện và  h ng c o của nguyên đơn  b c nội d ng  h ng c o của bị 

đơn  

Ng ời bảo vệ quyền và  ợi ích hợp ph p của bị đơn sau  hi phân tích c c 

chứng cứ tài  iệu  c c tình tiết của v   n đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận  h ng 

c o của bị đơn;  h ng chấp nhận yêu cầu  h i  iện và nội dung  h ng c o của 
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nguyên đơn. 

Đại diện Viện  iểm s t nhân dân t nh Hà T nh sau  hi ph t biểu về việc tuân 

theo ph p  uật của Th m ph n  Hội đồng xét xử  Th     phiên t a và c c đ ơng s  

đã phân tích đ nh gi  c c chứng cứ của v   n  quyết định của bản  n sơ th m  nội 

dung đơn  h ng c o của nguyên đơn và đề nghị Hội đồng xét xử:  p d ng  hoản 

2 Điều 308   hoản 1 Điều 309 của BLTTDS;  h ng chấp nhận nội dung  h ng c o 

của nguyên đơn; chấp nhận 01 phần nội dung  h ng c o của bị đơn  sửa bản  n 

dân s  sơ th m s  04/2022/DS-ST ngày 23-9-2022 của T a  n nhân dân huyện H, 

t nh Hà T nh: Giao cho nguyên đơn bà Nguyễn Thị H và những ng ời có quyền 

 ợi và ngh a v   iên quan  ng Nguyễn  hắc T, bà Nguyễn Thị D, bà Lê Thị L, anh 

Nguyễn  hắc H, anh Nguyễn  hắc L đ ợc quyền quản     sử d ng 4646m
2
 đất và 

tài sản cây c i có trên phần đất đ ợc giao tại xóm 9 (nay là xóm 6), xã Hà Linh, 

huyện H  t nh Hà T nh; giao cho bị đơn bà Nguyễn Thị C   ng Nguyễn Qu c T 

đ ợc quyền quản     sử d ng  4285 9m
2
 đất và tài sản có trên phần đất đ ợc giao 

tại xóm 9 (nay là xóm 6), xã H  huyện H  t nh Hà T nh. 

Căn cứ vào c c chứng cứ và tài  iệu đã đ ợc th m tra tại phiên t a  căn cứ 

vào  ết quả tranh  uận tại phiên t a  trên cơ s  xem xét đầy đủ  toàn diện chứng 

cứ     iến của  iểm s t viên và c c đ ơng s   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

          [1] Về thủ t c t  t ng: T a  n cấp sơ th m x c định đây  à v   n “Tranh 

chấp quyền sử dụng đất” th     giải quyết  à đ ng quy định về quan hệ tranh chấp 

và th m quyền giải quyết quy định tại  hoản 9 Điều 26  điểm a   hoản 1 Điều 35  

điểm a  hoản 1 Điều 39 Bộ  uật t  t ng dân s .     

[2] Xét nội dung  h ng c o của nguyên đơn; nội dung  h ng c o của bị đơn  

Hội đồng xét xử thấy rằng: 

[2.1] Về nguồn g c thửa đất: Q a trình giải quyết v   n nguyên đơn  bị đơn 

và UBND xã H đều thừa nhận phần đất đang tranh chấp có nguồn g c tr ớc năm 

1980 do cha mẹ nguyên đơn  à  ng Nguyễn  hắc Đ  bà Nguyễn Thị T khai hoang 

và sử d ng  àm v ờn    sau đó thì con trai  ng Đ là ông Nguyễn  hắc B cũng  ên 

  trên một phần mảnh đất này  Đồng thời  trong Bản đồ 299  Sổ m c  ê s  05 

cũng thể hiện tên của  ng Đ và ông B là chủ sử d ng của hai thửa đất mà hiện nay 

c c bên đang tranh chấp  Do đó  có đủ căn cứ để  hẳng định tr ớc thời điểm năm 

1980  ng Đ và ông B đã sử d ng đất ( àm nhà  ) trên phần đất hiện nay đang có 

tranh chấp. 

[2.2] Căn cứ vào đơn xin x c  ập v ờn và trang trại đề ngày 12/03/2000 của 

 ng Nguyễn Qu c T, cũng nh     iến của chính quyền địa ph ơng có đủ căn cứ 

x c định năm 2000 gia đình bị đơn có đơn xin  àm v ờn trên thửa đất mà tr ớc đó 

phía gia đình nguyên đơn đã từng sử d ng  àm nhà   và đã đ ợc chính quyền địa 

ph ơng x c nhận cho phép bị đơn sử d ng. 

[2 3] Từ c c căn cứ nêu trên, có cơ s  x c định trên phần thửa đất đang 

tranh chấp có phần diện tích đất do gia đình nguyên đơn  hai hoang  sử d ng tr ớc 
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năm 1980; năm 1984 đã đ ợc chính quyền địa ph ơng đo đạc  xây d ng bản đồ  

đăng     th ng  ê theo Ch  thị 299 thể hiện thành 02 thửa  phần diện tích của  ng 

Đ là 2.967m
2
 và phần diện tích của  ng B là 1.679m

2
; năm 1987  đ ợc Hợp t c xã 

n ng nghiệp S  ập bộ thuế hộ để thu thuế  Mặc dù  hiện nay theo báo cáo UBND 

xã Hà và UBND huyện H thì hồ sơ 299 đã bị h  hỏng  bị mất qua c c thời  ỳ bàn 

giao   h ng c n hồ sơ   u trữ nh ng những tình tiết  s   iện này đ ợc nguyên 

đơn  bị đơn thừa nhận và chính quyền địa ph ơng x c nhận  do đó đây  à tình tiết  

s   iện  h ng phải chứng minh theo quy định tại Điều 92 Bộ  uật t  t ng dân s . 

Đồng thời  diện tích đất tranh chấp trên đ ợc chính quyền địa ph ơng  ập theo dõi 

trong sổ m c  ê 05 giao đất theo Nghị định 64-CP năm 1993  gia đình nguyên đơn 

sử d ng, nộp thuế đến năm 1996. Bị đơn bắt đầu tr c tiếp sử d ng trồng  eo từ 

năm 2000 nh ng  h ng đăng      ê  hai  ch a đ ợc cơ quan có th m quyền cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử d ng đất, kh ng th c hiện ngh a v  của ng ời sử d ng 

đất  

[2.4] Theo hồ sơ 299 và sổ m c  ê 05  sổ bộ thuế thì tổng diện tích đất của 

gia đình nguyên đơn ch  đ ợc đăng   , theo dõi tại địa ph ơng là 4.646m
2
 ( ng Đ 

là 2.967m
2
 và ông B là 1.679m

2
)  hiện nay bản đồ 299 đã thất  ạc   h ng có chứng 

cứ tài  iệu đủ căn cứ để x c định chính x c diện tích  ranh giới thửa đất của gia 

đình nguyên đơn đã sử d ng  Từ năm 1996  gia đình nguyên đơn bỏ đi  h ng tr c 

tiếp sử d ng đất, kh ng th c hiện ngh a v  với địa ph ơng  Năm 2000, gia đình bị 

đơn đã có đơn xin  ập v ờn  trang trại trên đất của gia đình nguyên đơn đ ợc xóm 

tr  ng  HTX S và chính quyền địa ph ơng x c nhận; đồng thời  gia đình bị đơn đã 

sử d ng thửa đất trồng  eo nh ng gia đình nguyên đơn cũng  h ng có    iến gì; bị 

đơn đã có c ng t n tạo  quản     sử d ng thửa đất trong một thời gian dài  Diện 

tích đất tranh chấp theo th m định th c tế hiện nay  à 8.931,9m
2
  à  ớn hơn nhiều 

so với diện tích đất mà gia đình nguyên đơn đ ợc đăng    theo dõi  Theo    iến 

của đại diện UBNND xã H và Văn bản s  20/UBND-TNMT ngày 05/01/2023 của 

UBND huyện H thì phần đất tranh chấp v ợt qu   ê  hai đăng    của phía nguyên 

đơn  h ng ảnh h  ng đến quy hoạch   ế hoạch sử d ng đất tại xã H nên việc T a 

 n giao cho c c bên đ ơng s  quản     sử d ng  à phù hợp với quy định ph p  uật  

Tuy nhiên  xét thấy việc cấp sơ th m giao cho nguyên đơn phần diện tích 

6.351,9m
2
  giao cho bị đơn diện tích 2 580m

2
  à ch a xem xét hết c ng sức của 

phía bị đơn  gây thiệt hại cho bị đơn  do đó để đảm bảo quyền  ợi ích hợp ph p của 

c c bên đ ơng s  và ổn định tình hình tranh chấp  cần chấp nhận một phần kháng 

c o của bị đơn, giao cho nguyên đơn đ ợc quyền quản    sử d ng diện tích đất 

tranh chấp  t ơng ứng với diện tích gia đình nguyên đơn đã đăng    sử d ng  à 

4646m
2
 và giao cho bị đơn đ ợc quyền quản    sử d ng phần diện tích đất tranh 

chấp c n  ại  t ơng ứng với diện tích nằm ngoài diện đăng    sử d ng của gia đình 

nguyên đơn  à 4285 9m
2
. 

[2.5] Căn cứ  ết quả xem xét th m định tại chỗ tài sản trên đất đang tranh 

chấp cho thấy có nhiều  oại cây mọc t  nhiên  một s  cây có nguồn g c từ  ng 

Đ nh   ng B ờng trồng để  ại và một s  cây  eo tràm do bị đơn bà C, ông T trồng 



 9 

xen  ấn trên đất tranh chấp   h ng t ch biệt rõ đ ợc c  thể  oại cây nào trên c c 

phần đất  Do đó  phần đất nào đ ợc giao cho c c bên đ ơng s  quản     sử d ng 

thì đồng thời giao cho c c bên có quyền quản     s  hữu tài sản cây c i trên đất  à 

phù hợp  đảm bảo thuận  ợi cho c ng t c thi hành  n  

Từ những nhận định nêu trên  h ng có căn cứ để chấp nhận  h ng c o của 

nguyên đơn  có căn cứ để chấp một phần nội dung  h ng c o của bị đơn và sửa 

bản  n sơ th m  

[3] Về chi phí t  t ng: Chi phí xem xét th m định tại chỗ và định gi  tài sản 

 à 5 585 000 đồng  Yêu cầu của nguyên đơn đ ợc t a  n chấp nhận một phần nên 

cả nguyên đơn và bị đơn đều phải chịu chi phí t  t ng  à phù hợp với quy định 

khoản 1  Điều 157   hoản 2 Điều 158   hoản 1  Điều 164   hoản 2 Điều 166 Bộ 

 uật T  t ng dân s   Nguyên đơn bà Nguyễn Thị H đã nộp đủ 5 585 000 đồng tiền 

tạm ứng chi phí t  t ng tại T a  n  do đó buộc bà Nguyễn Thị C   ng Nguyễn 

Qu c T phải hoàn trả cho bà Nguyễn Thị H s  tiền 2 792 500 đồng chi phí t  t ng  

[4] Về  n phí: Nguyên đơn bà Nguyễn Thị H thuộc diện ng ời cao tuổi; bị 

đơn bà Nguyễn Thị C   ng Nguyễn Qu c T thuộc diện hộ nghèo  do đó miễn toàn 

bộ  n phí cho cả nguyên đơn và bị đơn theo quy định  

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ  hoản 2 Điều 308   hoản 1 Điều 309 của Bộ  uật t  t ng dân s : 

 h ng chấp nhận  h ng c o của nguyên đơn; chấp nhận một phần  h ng c o của 

bị đơn  sửa bản  n dân s  sơ th m s  04/2022/DSST ngày 23/9/2022 của T a  n 

nhân dân huyện H  t nh Hà T nh  

 Căn cứ  hoản 9 Điều 26  điểm a  hoản 1 Điều 35  điểm c  hoản 1 Điều 39; 

 hoản 1 Điều 147;  hoản 1  Điều 157   hoản 2 điều 158   hoản 1 Điều 164   hoản 

2 điều 166 Bộ  uật t  t ng dân s ; Điều 155  164  166, 169 Bộ  uật Dân s ; Điều 

6  12  26  125  166   hoản 1 Điều 203 Luật Đất đai; điểm đ  hoản 1 Điều 12 Nghị 

quyết s  326/UBTVQH14  ngày 30/12/2016 quy định về mức thu  miễn  giảm  

thu  nộp  quản    và sử d ng  n phí và  ệ phí t a  n. Tuyên xử:  

 1. Chấp nhận một phần yêu cầu kh i  iện của nguyên đơn về việc tranh 

chấp đ i  ại quyền sử d ng đất  

 - Nguyên đơn bà Nguyễn Thị H và những ng ời có quyền  ợi và ngh a v  

liên quan ông Nguyễn  hắc T, bà Nguyễn Thị D, bà Lê Thị L, anh Nguyễn  hắc 

H, anh Nguyễn  hắc L đ ợc quyền quản     sử d ng 4646m
2
 đất và tài sản cây c i 

có trên phần đất đ ợc giao tại xóm 9 (nay là xóm 6), xã H  huyện H  t nh Hà T nh  

với c c điểm tọa độ đ ợc x c định từ 1  2  3  4  5  19  17  18 ( èm theo sơ đồ giao 

đất của bản  n ph c th m)  

 - Bị đơn bà Nguyễn Thị C   ng Nguyễn Qu c T đ ợc quyền quản     sử 

d ng 4285,9m
2
 đất và tài sản có trên phần đất đ ợc giao tại xóm 9 (nay là xóm 6) 
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xã Hà, huyện H  t nh Hà T nh với c c điểm tọa độ từ 19  6  7  8  9  10  11  12  13  

14  15  16  17 ( èm theo sơ đồ giao đất của bản  n ph c th m)  

 C c bên đ ơng s  có quyền  iên hệ với cơ quan có th m quyền để đ ợc cấp 

giấy chứng nhận quyền sử d ng đất theo quy định của ph p  uật  

 2. Về chi phí t  t ng: Buộc bị đơn bà Nguyễn Thị C   ng Nguyễn Qu c T 

phải hoàn trả cho nguyên đơn bà Nguyễn Thị H chi phí xem xét th m định tại chỗ 

và định gi  tài sản  à 2 792 500 đồng (Hai triệu bảy trăm chín hai ngàn năm trăm 

đồng). 

 3. Về  n phí: Miễn toàn bộ  n phí dân s  sơ th m và dân s  ph c th m cho 

nguyên đơn và bị đơn   

 Bản  n ph c th m có hiệu   c ph p  uật  ể từ ngày tuyên  n  

Nơi nhận:  

- V SND t nh Hà T nh; 

- C c đ ơng s ; 

- TA, VKS, THA cấp sơ th m; 

- L u HSVA  Toà DS, VT. 

               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 

 

 

 
Hồ Đức Quang 

 

 


